kﬁ
Sem> Ky boi: UBND tinh Dién Bién
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH PIEN BIEN Doc 1ap - Tw do - Hanh phic
S6: 570 /KH-UBND Dién Bién, ngay 22 thdng 01 nam 2026
KE HOACH

Chinh ly, xac dinh gia tri va s6 héa tai liéu luu trir hanh chinh ton dong
(b6 goi, tich dong) cta cap huyén va cap xi sau sap xép to chirc by may
chinh quyén dia phwong 02 cap, giai doan 2026-2035 trén dia ban tinh

Can cu Luat Luu triv ngély 21/6/2024;

Can cuo Nghi quyét sd 37-NQ/TW ngay 24/12/2018 ctua Bo Chinh tri vé
viéc sdp xép cac don vi hanh chinh cdp huyén va cap xd; Két luan sé 127-
KL/TW ngay 28/02/2025 ctia B6 Chinh tri, Ban Bi thu vé trién khai nghién ctu,
dé xuit tiép tuc sép Xép t6 chitc bd may cta hé thdng chinh tri va Két luan sé
137-KL/TW ngay 28/3/2025 ctia Bo Chinh tri, Ban Bi thu vé D& an sap xép, to
chtic lai don vi hanh chinh céac cap va xay dung mé hinh t6 chtc chinh quyén
dia phuong 02 cép.

Tiép theo Chi thi s6 1402/CT-UBND ngay 08/4/2025 cua Chu tich Uy
ban nhéan déan tinh vé viéc tang cuong quan ly nha nudce d6i voi cong tac van thu,
luu trlr trong qua trinh sap xép tO chuc bd may cuia hé thong chinh tri theo Két
luan s6 127-KL/TW va Két luan s6 137-KL/TW ctia B6 Chinh tri, Ban Bi thu
trén dia ban tinh Dién Bién; Uy ban nhan dan tinh Dién Bién ban hanh Ké hoach
chinh ly, xac dinh gia tri va s hoa tai li¢u luu trir hanh chinh ton dong (bo goi,
tich dong) cua cap huyén va cap x4 sau sip xép to chirc bd may chinh quyén dia
phuong 02 cap, giai doan 2026-2035 trén dia ban tinh Pién Bién, cu thé nhu
sau:

I. MUC PICH, YEU CAU

1. Muc dich

- Chinh 1y toan bd hd so, tai liéu luu trit cip huyén (trudc thoi diém sip
xep, giai the, hién dang bo goi, tich dong); xac dinh gia tri, 1ap ho so khoa hoc,
loai huy tai li€u, ho tro trung, 1ap hét gia tri theo diing quy dinh; két hgp thyc hién
s0 hoa do61 voi tai liéu co gia tri bao quan vinh vién va tai li¢u phuc vu truc tiép
cong tac quan 1y, di€u hanh nham phuc vu tra ctru, khai thac nhanh, an toan va lau
dai.

- P6i v6i tai lidu cap xa: Bao dam chinh 1y, két hop s6 hoa dung quy dinh,
uu tién ho so hanh chinh, dat dai, ho tich; tao 1ap dir li¢u s6 thong nhat, dong bo
vo1 hé thong quan 1y van ban va diéu hanh cua tinh.

2. Yéu cau

- Viéc kiém ké, phan loai, xac dinh gid tri, 1ap ho so, chinh 1y tai liéu luu
trtr cap huyén, cap xa va thuc hién s6 hda phai tuan thu quy dinh cua Luat Luu
trt nam 2024, Luat Bao vé bi mat nha nudc nam 2018, Nghi dinh so
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113/2025/ND-CP ngay 03/6/2025 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 diu
ctua Luat Luu trit va cac van ban hu’é’ng dan thi hanh c6 lién quan.

Uu tién thue hién chinh ly, s6 hoa ddi véi tai lidu co gia tri bao quan
vinh vién; tai liéu phuc vu truc tiép cong tac quan ly, chi dao, diéu hanh; tai licu
hinh thanh trudc khi thye hién mé hinh chinh quyén dia phwong 02 cap.

- Tai li€u sau chinh 1y phai dugc quan ly tap trung, an toan, bao dam tinh
toan ven; dit liéu sd hoa duoc quan ly, khai thac va str dung theo quy dinh vé an
toan thong tin, bao v¢ bi mat nha nudc va cac quy dinh c¢6 li€n quan.

- Qua4 trinh t6 chire thuc hién phai bao dam hiéu qua, dung tién do, tiét
kiém; xac dinh r6 trach nhiém cua ting co quan, don vi; tang cuong cong tac
kiém tra, gidm sat, kip thoi thao g& kho khin, vudng méc trong qua trinh trién
khai thuc hién.

II. PHAM VI, MUC TIEU

1. Pham vi

- Tai li¢u cép huyér}: Toan b hd so, '[é,’i liéu luu trir hinh théln7h tai’céc co
quan chuyén mon thugc Uy ban nhén dan cap huyén trude thoi dieém sap xep,
giai the, hién dang bo goi, tich dong hodc dd dugc chinh ly mét phan nhung
chua hoan chinh, chua bdo dam yéu cau vé nghiép vu luu trir.

- Tai liéu cép xa: Hb 50, tai li€u luu trir hinh thanh tai ﬁy ban nhan dan
cac xa, phu(‘)’ng sau khi sdp Xép‘ don vi hanh chinh, bao gom ca tai li¢u da dugc
chinh 1y va khoi lugng tai li¢u ton dong, chua chinh 1y.

2. Muc tiéu

- Tai liéu cAp huyén: Hoan thanh chinh 1y 100% khoi luong 11.153 mét
gia tai liéu luu trir hanh chinh (hién dang bo goi, tich d6ng), dong thoi thyc hién

s6 hoa theo quy dinh cta phéap luat vé luu trit; to chirc bao quan tap trung, an

toan tai Kho Luu trir tap trung cua tinh (Tru s¢ UBND phuong Nam Thanh cii),
hoan thanh truwéc ngay 15/12/2030.

- Tai liéu cdp xa: Hoan thanh chinh Iy 100% khéi lugng 4.808 mét gia tai
liéu luu trir va thuc hién s6 hoda theo quy dinh cua phap luat vé luu trir d61 vai tai
liéu cua 45 xa, phuong; hoan thanh trwdc ngay 15/12/2035.

III. NOI DUNG

1. Khoi lwgng va phan loai tai liéu

1.1. Tai ligu cdp huyén

- Tong khdi lugng: 11.153 mét gia tai liéu luu trit hinh thanh tai cac co
quan chuyén moén cap huyén trudce khi sap xep, sap nhap (chi tiet tai Phu luc I).

- Hién trang: Phan 16n tai lidu dang b6 goi, tich dépg, chua qua chinh ly
khoaﬁ hoc; mgt s6 da dugc chinh 1y nhung chua day du, can ki€ém tra, doi chiéu
va bo sung hoan thién.

- Yéu cau xur 1y: Toan bo kl{éi luong tai licu luu trir cua cap huyén da giai
thé giao cho S& N1 vu truc ti€p td chirc ti€p nhan, kiém ké, phan loai, xac dinh
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gia tri, chinh 1y khoa hoc theo ding quy dinh ctia phap luat vé luu trit; dong thoi,
thuc hién s6 hda doi voi tai ligu ¢6 gia tri bao quan vinh vién va tai li¢u phuc vu
truc ti€ép cong tac quan 1y, chi dao, diéu hanh, c6 tan suat khai thac cao; bao
quan tap trung an toan tai Kho Luu trit tdp trung cuia tinh.

1.2. Tai ligu cdp xa

- Tong khdi lwong: Khoang 4.808 mét gia tai lidu luu trir thudc 45 xa,
phuong trén dia ban tinh (chi tiét tai Phu luc I).

- Hi¢n trang: Nhiéu tai liéu dé roi rac, bo g61; mot s6 d3 chinh ly tung
phan nhung chua bao dam tinh hé thong, khoa hoc theo quy dinh.

- Yéu cau xir Iy:

+ Uy ban nhan dan cac xi, phuong chi dong xay dung va to chirc thuc
hién ké hoach chinh 1y, s6 hoéa tai li¢u theo quy dinh cua Luat Luu trt nam 2024
va cac van ban hudng dan co6 li€n quan; chiu trach nhiém bo tri nhan luc, kinh
phi, bdo dam tién do va chat lugng thuc hién.

+ SO Noi vu huéng din nghiép vu, don dbc va kiém tra viéc trién khai

theo quy dinh; phoi hop v6i S¢ Khoa hoc va Cong ngh¢ trong viéc bao dam tiéu
chuan k¥ thuat va yéu cau s6 hoa tai liéu.

2. L¢ trinh thuc hién

2.1. Tai lidu cap huyén

S& NoO1 vu hoan tha‘mh toan bd viéc tiép nhélp, kiém ke, phan loai, xég
dinh gia tri, chinh ly va sO hoa tai li¢u luu trir ctia cap huyén ‘theo quy dinh; t6
chirc nghiém thu ket qua thyuc hién trude ngay 15/12/2030. Hang nam, bao cao
UBND tinh vé két qua, tién do thuc hién truéc ngay 15/12.

2.2. Tai liéu cdp xa

- Giai doan 2026-2028: Chinh ly két hop s6 hoa budc dau, tap trung
chinh 1y tai liéu theo dung quy trinh nghiép vu. Thyc hién s6 hoa tung phan
ngay trong qua trinh chinh ly, vu tién: Tai li¢u c6 gia tri bao quan vinh vien; tai
liu dang khai thac, sir dung thuong xuyén tai cap xa; ho so lién quan dén sap
x€p to chirc bo may, dat dai, ho tich, tai chinh - ngéan sach.

, - Giai doan 2028-2035: S6 hoa md rong va hoan thién co so dit lidu.
Tiép tuc s6 hoa doi1 voi khoi tai liéu con lai sau chinh ly; hoan thién bd hé SO
khoa hoc theo ding quy dinh cua phap lut v€ luu trit va co s¢ dir liéu s6 ban
giao cho Trung tam Luu trir lich st tinh theo phéan cap, tham quyén.

- UBND cac x4, phuong hoan thanh toan bg viéc chinh ly, s6 hoa khoi

tai lidu cap x4, nghiém thu va ban giao trwdc ngay 15/12/2035. Héng nim bao
c4o S& Noi vu vé két qua, tién do thuc hién trude ngay 15/12.

(Co Biéu phdn cong nhiém vu chi tiét tai Phu luc III kém theo)
3. Kinh phi thwe hién
3.1. Nguon kinh phi
Nguén kinh phi thuc hién Ké hoach dugc bé tri tir nguén ngan sach dia
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phuong theo phan cip ngan sach hién hanh, nguon kinh phi hd trg tir ngan sach
Trung wong va cac ngudn hop phap khac; 1ong ghép véi cac chuong trinh, ké
hoach, nhi¢m vu c6 li€n quan theo quy dinh cua phap luat.

3.2. Nguyén tic, néi dung sir dung

- Kinh phi phai dugc quan 1y, st dung diing muc dich, dung ché do, cong
khai, minh bach, tiét ki€ém va hi€u qua, tranh that thoat, 1ang phi.

- Kinh phi tap trung chi cho cac ndi dung chi yéu sau:

+ Kiém ke, phan loai, xac dinh gia tri va chinh 1y tai liéu;

+ S6 hoa tai liéu bao gdbm phan mém, thiét bi, nhan cong va ha tang luu
trtr va bado dam an toan thong tin;

+ Mua sim, bd sung trang thiét bi, phuong tién phuc vu bdo quan tai li¢u;

+ Pao tao, bdi dudng, tap huin nghiép vu cho can bd, cong chirc truc tiép
tham gia thyuc hién.

- Cong tac thanh quyét toan kinh phi thuc hién theo Luat Ngan sach nha
nudc va cac van ban hudng dan hién hanh; chiu sy kiém tra, giam sat cia co
quan tai chinh va co quan quan ly nha nudc vé luu trir.

V.TO CHUC THUC HIEN

1. S& Néi vu

- La co quan dau mdi co trach nhiém huéng dan, theo doi, kiém tra, don
doc cac co quan, don vi xay dung va trién khai thyc hién Ké hoach dam béo tién
do, hi¢u qua. Pinh ky hodc dot xuat co trach nhiém ra soat, tong hop va bao cao
két qua, ticn do thuc hién (doi véi ca tai liéu cap huyén va cap xa) vé cap co
tham quyén theo quy dinh.

- Truc tiép t6 chirc tiép nhan, kiém ké, phan loai, xac dinh gia tri, chinh 1y
va sO hoa toan b tai liéu luu trir hanh chinh cap huyén theo ding quy dinh cta
phap luat vé luu trir; chiu trach nhiém vé chat lugng nghiép vu, tién d6 thuc hién
va viéc quan ly, bdo quan an toan tai liéu gidy va dir li¢u s6 hinh thanh trong qua
trinh thuc hién.

- Hudng dan, kiém tra viéc chinh 1y, s6 hoa tai liéu cap xa bao dam théng
nhat v€ nghiép vu, chat lugng va tién do thuc hién.

- Phéi hop véi So Tai chinh, S& Khoa hoc va Cong nghé trong viéc tham
dinh, trinh phé duy¢t va bao ddm ngudn lyc thuc hién Ké hoach.

- T6 chuc luu trit, bao quan tai liéu di chinh 1y, s6 hoa theo tham quyén
va phuc vu khai thac kip thoi theo quy dinh.

2. S¢ Tai chinh

Hang nam, cin ¢ ngudn kinh phi hd tro va bo sung tir ngan sach Trung
uvong; kha nang can doi ngan sach dia phuong tham muu cho UBND tinh bo tri
kinh phi thyc hién K& hoach nay theo phan cap ngan sach hién hanh.

3. S¢ Khoa hoc va Cong ngh¢
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- Phéi hop véi S6 Noi vu hd tro k¥ thuat trong qua trinh sb hoa tai liéu luu
trit cip huyén va cip xi; huéng dan ap dung tiéu chuin k§y thuat, dinh dang dix
liéu, metadata; phdi hop két ndi, tich hop dir liéu sb hoa v6i hé théng quan 1y
van ban va diéu hanh ca tinh.

- Phéi hop vd1 S& N1 vu trong viée kiém tra, giam sat chét luong s6 hoa
va bao dam an toan hé théng thong tin theo quy dinh.

4. Cong an tinh

Phéi hop véi So Noi vy, S Khoa hoc va Cong nghé va UBND cac x4,
phuong trong viéc bao dam an ninh, an toan thong tin, bao v¢ bi mat nha nudc
dbi véi ho so, tai liéu va dir liéu sd trong qua trinh chinh 1y, sb hoa, luu trit va
khai thac; huéng dan ap dung cac bién phap bao mat, xdy dung phuong 4n
phong ngira, tmg phoé su ¢b theo quy dinh.

5. UBND cac xa, phuwong

- Chu dong xay dyng Ké hoach chinh ly, s6 hoa tai liéu luu trit ctia cAp x4
theo dung quy dinh, bdo dam phu hop ngudn lyc va 19 trinh.

- T6 chure trién khai thuc hién, bo tri di€u kién can thiét dé bado quan an
toan ho so, tai li¢u trong qua trinh chinh ly, s6 hoa.

- Chiu trach nhiém ban giao ho so, tai liéu luu trit c6 gia tri bao quan vinh
vién va dir liéu s6 hoa da hoan thanh chinh Iy cho Trung tdm Luu tri lich st tinh
theo quy dinh cua Luat Luu trir.

- bBinh ky hoac dot xuét bao céo két qua, tién do thuc hién vé S& Noi vu
theo quy dinh.

Trén day la Ké hoach chinh ly, xac dinh gia tri va sé hoa tai li€u luu trir
hanh chinh ton dong (bo goi, tich dbng) cua cap huyén va cip xa sau sip xép to
chtrc bo may chinh quyén dia phuong 02 cip, giai doan 2026-2035 trén dia ban
tinh Bién Bién. Céc s&, nganh tinh c6 lién quan va UBND céc xa, phuong chu
dong trién khai thuc hién, dam béo céc ndi dung, yéu cau cua Ké hoach d3 dé ra.
Trong qué trinh trién khai thuc hién, néu c6 phat sinh kho khan, vuéng mic, cac
co quan, don vi lién hé v&i S& Noi vy dé duoc hudéng dan thuc hién hoic téng
hop, bao cao UBND tinh xem xét, chi dao giai quyét./.

Noi nhan: TM. UY BAN NHAN DAN
- Bo Noi vy; } (Blc), KT CHU TICH
- Thuong truc Tinh ay;

- Lanh dao UBND tinh;

- Cac S0, nganh: Noi vy, Tai chinh,
Khoa hoc va Cong nghé, Cong an tinh;
- UBND céc xa, phuong;

- Luu: VT, NC;




PHU LUCI
u luwu trir ciia cap huyen b6 gbi, tich dong dwa ra chinh ly
570 /KH-UBND ngay 22/01/2026 cua UBND tinh Pién Bién)

- yen S6 bao c(l;t;’f;)chinh ly | So mézn:l;;rgi;l)linh ly | Ghicha
1 Huyén Dién Bién 1.837 1.831
2 Huyén Dién Bién Dong 1.506 1.498
3 Huyén Taa Chua 712 706
4 Huyén Tuan Gido 920 963
5 Huyén Muong Ang 1.385 1.395
6 Huyén Mudng Cha 790 798
7 Huyén Nam P 792 851
8 Huyén Muodng Nhé 1.512 1.512
9 Thi x4 Mudng Lay 862 862
10 | Thanh phé Pién Bién 741 737

Tong cong 11.057 11.153

Ghi chii: Khoi lugng néu trén 1a s6 lidu tong hop ban dau; s6 liéu chinh thirc duge xac dinh khi hoan thanh tiép nhan, kiém
ké va nghi¢m thu két qua chinh 1y.
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PHU LUC II

th')i,llr(.)’ng tai liéu luu trir tai 45 x4, phwong thue hién chinh ly, s6 hoa
(Kem theo Ké hoach so 570 /KH-UBND ngay 22 /01/2026 ciia UBND tinh Pién Bién)

STT Tén co quan, t6 chirc Tong so tai | S6 mét gia tai liéu Ghicha
ligu “mac” (mét gia)
(mét gia)

1 Phuong Dién Bién Phu 0 186

2 Phuong Muong Thanh 0 156

3 Phuong Muong Lay 0 161

4 Xa Muong Phang 0 88 Lam tron tir 87,6
5 Xa Muong Toong 0 82

6 Xa Quang Lam 0 53 Lam tron tur 52,62
7 Xé& Na Sang 0 197

8 | XaNaTau 0 132 Lam tron tur 132,2
9 Xa Muong Tung 0 71

10 Xa Muong Nha 0 100

11 Xa Muong Cha 0 106 Lam tron tir 106,18




12 Xa Pa Ham 0 92

13 Xa Nam Neén 0 55

14 Xa Sam Mun 0 107

15 Xa Tua Chua 0 153

16 Xa Sin Chai 0 92

17 Xa Sinh Phinh 0 159 Lam tron tir 158,5
18 Xa& Thanh An 0 186

19 Xa Thanh Yén 0 147 Lam tron tir 1474
20 Xa Tua Thang 0 26

21 Xa Sang Nhe 0 74

22 Xa Nua Ngam 0 121

23 | Xd Tuan Gi4o 0 111

24 | X4 Quai T 0 91

25 | Xa Muong Pon 0 38

26 Xa Muong Mun 0 43 Lam tron tur 43,33
27 | Xa Muong Ang 2,5 198 C6 tai liéu mat, can uu tién




bao mat

28 Xa Si Pa Phin 35

29 Xa Pu Nhung 57

30 Xa Cha To 55

31 | X4 Chiéng Sinh 39 Lam tron tir 39,3
32 Xa Bung Lao 64 Lam tron tir 63,5
33 Xa Muong Lan 110

34 Xa Na Hy 162 Lam tron tur 162,01
35 Xa Na Bung 54 Lam tron tu 54,17
36 Xa Thanh Nua 295 Lam tron tir 294.5
37 Xa Na Son 103 Lam tron tur 103,3
38 Xa Nam Ké 48

39 Xa Muong Nhé 199

40 Xa Xa Dung 59 Lam tron tur 58,6
41 Xa Pu Nhi 69 Lam tron tu 69,4
42 Xa Muong Luan 45
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43 | X& Tia Dinh 0 59
44 | X4 Sin Thau 0 130 Lam tron tir 129,6
45 | Xa Phinh Giang 0 81 Lam tron tir 80,7
Tong sb 2,5 4.808
Ghi chu:

- S6 mét gid tai lidu duoc 1am tron dé thuan tién theo ddi, trén co sé sd bao/hdp tai lidu thuc té (01 bao/hdp tuong tmg
trung binh khoang 01 mét gid).
- Tai liéu mat duoc x4c dinh va bao quan theo Luat Bao vé bi mat nha nudc nam 2018 va cac vin ban huéng dan thi hanh.

PHU LUC ITI



I. NHIEM VU POI VOI TAI LIEU CAP HUYEN (GIAI POAN 2026-2030)
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PHAN CONG NHIEM VU VA LQ TRINH TO CHUC THUC HIEN
22/01/2026 cua UBND tinh Pién Bién)

(Kém theo Ké hoach s6

570 /KH-UBND ngay

<A Z . R oA Co quan chu £, Thoi gian
STT | Nhiém vu cu thé San pham dau ra q tri Co quan phoi hgp hoAn %hénh
Tiép nhan toan bd hd so, tai :frg?ér;aﬁi é"rf‘affg‘rggﬁ
li@u lqu t}'ﬁ’ cap huyén sau , S6 NoO1  vu ha \ ’1, @i lie
sip xép t6 chiic bo may vé | Bién ban tiép nhan;|(Trung  tam |Ddf quan ly fab fiew)
1 . A \ N ~ .., |luu trlt cta cap huyén | Nam 2026
Kho Luu trit tap trung cua | danh muc tai li¢u Luu trie lich (trwée s&p x& ) va c4
tinh (Try s& UBND phuong si) p XCp) va cac
Nam Thanh cil) co quan, don vi co lién
quan.
Hb so, tai ligu luu trit
cip huyén di duoc
chinh 1y khoa hoc;
danh muc ho so; myc [ SO NO1  vu
Kiém ké, phan loai, xac dinh | luc hd so; danh muc | (Trung tam L4 hué th Tir nam 2026
2 | gid trj va chinh I khoa hoc | tai ligu xdc dinh gia | Liw o lich| DM V1 QUOC TUCHEC | gy gy
tai liéu luu trit cAp huyén. | tri; danh muc tai liéu | 5% ién (néu c6). 2029
hét gia tri dé nghi tiéu
huy (néu cb); cac
cong cu tra ctru theo
quy dinh
3 | S6 hoa theo 16 trinh d6i voi | Dt lieu s6 hoa;| S& No6i  vu | S Khoa hoc va Coéng | Tir nam 2026
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dén

tai liéu co gia tri bao quan metadata (Trung tam | nghé; Pon vi duge thué nam
vinh Vif:n va tai liéu phuc vu Luu trit lich | thuc hién (néu co). 2030
tryc tiép cong tac quan ly, Stk)
diéu hanh, tan suat khai thac
Ccao
Bao quan tap trung tai ligu | 8¢ Noi vu
cap huyén da chinh ly tai| HO so, tai liéu dugc (Trung N t?‘m Hoan thanh
4 Kho Luu trir tap trung cua | sap x€p khoa hoc, bado Lfm trit lich | Cac co quan lién quan | truéc  ngly
tinh (Try s6 UBND phuong | quan an toan Sik) 15/12/2030
Nam Thanh cii)
2 L 1A , S¢6 Noi wvu Truéc ngay
5 ;%ighg%pﬁézaongig ket qua Béao cao UBND tinh | (Phong Cac co quan lién quan | 15/12  hang
He et hang CCHC&VTLT) nim
II. NHIEM VU POI VOI TAI LIEU CAP XA (GIAI POAN 2026-2035)
‘A 2 . R a2 Co quan chu £ Thoi gian
STT | Nhiém vu cu thé San pham dau ra tri Co quan phoi hop hoan thanh
) ) | S6Noivu
1| Ay dung K¢ hoach chiph ly, | K& hoach duoc ban| UBND €1 pyang coHeaVvTLT) | Quy 112026
s0 hoa tai liéu luu trlr cap xa | hanh x4, phuong
2 | Kiém k&, phan loai, xac dinh | HO0 so, tai liéu lvu trit | UBND  cac|S& Noi vu (Phong | Tirndm 2026
gia tri va chinh ly khoa hoc | dd dugc chinh ly khoa | xa, phudng CCHC&VTLT, Trung |dén nam
tai liéu luu trir cap xa. hoc; danh muc ho so; tam Luu triv lich su); | 2029

muc luc ho so; danh

don vi duoc thué thuc
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muc tai liéu xac dinh
gid tri; danh muc tai
liu hét gia trj d& nghi
tiéu huy (néu c6); cac
cong cu tra ctru theo
quy dinh

hién (néu co).

SO hoéa uu tién tai li€u co gia
tr1 bao quan vinh vién; ho so

S& Khoa hoc va Cong
ngh¢; S& Noi  vu
(Phong CCHC&VTLT;

Tu nam 2026

RaveMrieady Dit lidu s6 hoa; hd so | UBND  cac | Trung tdm Luwu trit lich | ; Ny
dat dai, ho tich; tai chinh - | ... . . . h , dén nam
A A : | dién tu; metadata xa, phuong sw); Cong an tinh
ngan sach; ho so phuc vu sap héne dén ba ., | 2028
xép t6 chirc bd may (huong dan bao ma,
: ATTT doi voi tai liéu
thuéc BMNN)
S Khoa hoc va Cong
ngh¢; S& Noi  vu
, ’ (Phong CCHC&VTLT; Tir nim 2028
SO héa mé rong doi vai khoi | Co s dit liéu so hoan | UBND  cac | Trung tam Luu triv lich | £ 9
1A . , , , ~ . Vo . , dén nam
tai liéu con lai sau chinh 1y | chinh xa, phuong sw); Cong an tinh
. g . .. | 2035
(hwong dan bao mdt,
ATTT doi voi tai liéu
thuoc BMNN)
Ban giao ho so, @i hew o} | S6'N6i vu (Trung tam | Hoan  thanh
gia tri bao quan vinh vién va | Bién ban ban giao; |UBND  cac| ;... 4 rich stk) trude  ned
dir liéu so hoa tuong tng cho | danh muc ho so x4, phuong ' 15/12 /2035g y

Trung tam Luu trit lich str
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Béo cdo két qua thuc hien | Do €40 SO NOI VUl yanp  ¢ac Truge  ngdy

6 hine ndm (Phong <. phuon 15/12  hang

& CCHC&VTLT) > PRUong nim
I11. NHIEM VU PHOI HQP, QUAN LY, GIAM SAT (XUYEN SUOT 2026-2035)
STT Nhiém vu San pham Co quan chi tri | Co quan phoi hop Thoi gian

1 Hudng dan nghiép vu kiém | Vin ban hudng dan; tai | S& Noi  vu|Céac co quan lién Tu nam 2026
k€, phan loai, xdc dinh gia | liéu tap huan (Phong quan dén nam 2035
tri, chinh ly, s6 hoa tai li¢u CCHC&VTLT)
luu trix

2 Tham dinh, bd tri, tham | ThAm dinh va co van | S¢ Tai chinh S& No6i vu (Phong | Hing nim
muu phan bo kinh phi ban tham muu phéan bo CCHC&VTLT);

UBND cac x4,
phuong

3 | HO trg k¥ thuat s6 hoa, bao Vén ban ky thudt; quy | S¢ Khoa hoc va | S¢ Noi vu (Phong | Tr nam 2026
dam tiéu chuén dir li¢u; | chuan/ huéng dan Cong ngh¢ CCHC&VTLT); cac | dén nam 2035
hudéng dan tich hop/ két noi co quan c6 lién quan
h¢ thong

4 Bao dam an ninh, an toan | Phuong an; bién ban | Cong an tinh S6¢ Khoa hoc va | Thuong
thong tin, bao v¢ bi mat nha | kiém tra Cong ngh¢; So Noi | xuyén
nudc trong chinh 1y, s6 hoa, vu (Phong
luu trit, khai thac CCHC&VTLT) ;

UBND cac X3,
phuong
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Kiém tra, giam sat tién do,
chat luong thuc hién

Bién ban kiém tra; két
luan/kién nghi

S6& NoOI  vu
(Phong
CCHC&VTLT)

Cac co quan lién
quan

binh ky, dot
xuat

Téng hop, bao cdo UBND
tinh

Bio c4o tong hop

S6  Noi vu
(Phong
CCHC&VTLT)

Cac co quan lién
quan

Truoc  ngay
15/12  hang
nam




	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
	1. Mục đích
	- Chỉnh lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ cấp huyện (trước thời điểm sắp xếp, giải thể, hiện đang bó gói, tích đống); xác định giá trị, lập hồ sơ khoa học, loại hủy tài liệu, hồ trơ trùng, lặp hết giá trị theo đúng quy định; kết hợp thực hiện số hóa ...
	- Đối với tài liệu cấp xã: Bảo đảm chỉnh lý, kết hợp số hóa đúng quy định, ưu tiên hồ sơ hành chính, đất đai, hộ tịch; tạo lập dữ liệu số thống nhất, đồng bộ với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.
	2. Yêu cầu
	- Việc kiểm kê, phân loại, xác định giá trị, lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu lưu trữ cấp huyện, cấp xã và thực hiện số hóa phải tuân thủ quy định của Luật Lưu trữ năm 2024, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 ...
	- Ưu tiên thực hiện chỉnh lý, số hóa đối với tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn; tài liệu phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tài liệu hình thành trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
	- Tài liệu sau chỉnh lý phải được quản lý tập trung, an toàn, bảo đảm tính toàn vẹn; dữ liệu số hóa được quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định có liên quan.
	- Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
	II. PHẠM VI, MỤC TIÊU
	1. Phạm vi
	- Tài liệu cấp huyện: Toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trước thời điểm sắp xếp, giải thể, hiện đang bó gói, tích đống hoặc đã được chỉnh lý một phần nhưng chưa hoàn chỉnh, chưa bảo đ...
	- Tài liệu cấp xã: Hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành tại Ủy ban nhân dân các xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bao gồm cả tài liệu đã được chỉnh lý và khối lượng tài liệu tồn đọng, chưa chỉnh lý.
	2. Mục tiêu
	- Tài liệu cấp huyện: Hoàn thành chỉnh lý 100% khối lượng 11.153 mét giá tài liệu lưu trữ hành chính (hiện đang bó gói, tích đống), đồng thời thực hiện số hóa theo quy định của pháp luật về lưu trữ; tổ chức bảo quản tập trung, an toàn tại Kho Lưu trữ ...
	- Tài liệu cấp xã: Hoàn thành chỉnh lý 100% khối lượng 4.808 mét giá tài liệu lưu trữ và thực hiện số hóa theo quy định của pháp luật về lưu trữ đối với tài liệu của 45 xã, phường; hoàn thành trước ngày 15/12/2035.

	III. NỘI DUNG
	1. Khối lượng và phân loại tài liệu
	1.1. Tài liệu cấp huyện
	- Tổng khối lượng: 11.153 mét giá tài liệu lưu trữ hình thành tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện trước khi sắp xếp, sáp nhập (chi tiết tại Phụ lục I).
	- Hiện trạng: Phần lớn tài liệu đang bó gói, tích đống, chưa qua chỉnh lý khoa học; một số đã được chỉnh lý nhưng chưa đầy đủ, cần kiểm tra, đối chiếu và bổ sung hoàn thiện.
	- Yêu cầu xử lý: Toàn bộ khối lượng tài liệu lưu trữ của cấp huyện đã giải thể giao cho Sở Nội vụ trực tiếp tổ chức tiếp nhận, kiểm kê, phân loại, xác định giá trị, chỉnh lý khoa học theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ; đồng thời, thực hiện số...
	1.2. Tài liệu cấp xã
	- Tổng khối lượng: Khoảng 4.808 mét giá tài liệu lưu trữ thuộc 45 xã, phường trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại Phụ lục II).
	- Hiện trạng: Nhiều tài liệu để rời rạc, bó gói; một số đã chỉnh lý từng phần nhưng chưa bảo đảm tính hệ thống, khoa học theo quy định.
	- Yêu cầu xử lý:
	+ Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chỉnh lý, số hóa tài liệu theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; chịu trách nhiệm bố trí nhân lực, kinh phí, bảo đảm tiến độ và ch...
	+ Sở Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai theo quy định; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu số hóa tài liệu.
	2. Lộ trình thực hiện
	2.1. Tài liệu cấp huyện
	Sở Nội vụ hoàn thành toàn bộ việc tiếp nhận, kiểm kê, phân loại, xác định giá trị, chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ của cấp huyện theo quy định; tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2030. Hằng năm, báo cáo UBND tỉnh về kết quả, tiế...
	2.2. Tài liệu cấp xã
	- Giai đoạn 2026-2028: Chỉnh lý kết hợp số hóa bước đầu, tập trung chỉnh lý tài liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ. Thực hiện số hóa từng phần ngay trong quá trình chỉnh lý, ưu tiên: Tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn; tài liệu đang khai thác, sử ...
	- Giai đoạn 2028-2035: Số hóa mở rộng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Tiếp tục số hóa đối với khối tài liệu còn lại sau chỉnh lý; hoàn thiện bộ hồ sơ khoa học theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ và cơ sở dữ liệu số bàn giao cho Trung tâm Lưu trữ ...
	- UBND các xã, phường hoàn thành toàn bộ việc chỉnh lý, số hóa khối tài liệu cấp xã, nghiệm thu và bàn giao trước ngày 15/12/2035. Hằng năm báo cáo Sở Nội vụ về kết quả, tiến độ thực hiện trước ngày 15/12.
	(Có Biểu phân công nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

	3. Kinh phí thực hiện
	3.1. Nguồn kinh phí
	Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các nguồn hợp pháp khác; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ có liên quan t...
	3.2. Nguyên tắc, nội dung sử dụng
	- Kinh phí phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
	- Kinh phí tập trung chi cho các nội dung chủ yếu sau:
	+ Kiểm kê, phân loại, xác định giá trị và chỉnh lý tài liệu;
	+ Số hóa tài liệu bao gồm phần mềm, thiết bị, nhân công và hạ tầng lưu trữ và bảo đảm an toàn thông tin;
	+ Mua sắm, bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ bảo quản tài liệu;
	+ Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia thực hiện.
	- Công tác thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ.
	V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	1. Sở Nội vụ
	- Hướng dẫn, kiểm tra việc chỉnh lý, số hóa tài liệu cấp xã bảo đảm thống nhất về nghiệp vụ, chất lượng và tiến độ thực hiện.
	- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định, trình phê duyệt và bảo đảm nguồn lực thực hiện Kế hoạch.
	- Tổ chức lưu trữ, bảo quản tài liệu đã chỉnh lý, số hóa theo thẩm quyền và phục vụ khai thác kịp thời theo quy định.
	2. Sở Tài chính
	Hàng năm, căn cứ nguồn kinh phí hỗ trợ và bổ sung từ ngân sách Trung ương; khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	3. Sở Khoa học và Công nghệ
	- Phối hợp với Sở Nội vụ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình số hóa tài liệu lưu trữ cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, định dạng dữ liệu, metadata; phối hợp kết nối, tích hợp dữ liệu số hóa với hệ thống quản lý văn bản và điều hà...
	- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng số hóa và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định.
	4. Công an tỉnh

	Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các xã, phường trong việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước đối với hồ sơ, tài liệu và dữ liệu số trong quá trình chỉnh lý, số hóa, lưu trữ và khai thác; hướng dẫn áp ...
	5. UBND các xã, phường
	- Chủ động xây dựng Kế hoạch chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ của cấp xã theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp nguồn lực và lộ trình.
	- Tổ chức triển khai thực hiện, bố trí điều kiện cần thiết để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu trong quá trình chỉnh lý, số hóa.
	- Chịu trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn và dữ liệu số hóa đã hoàn thành chỉnh lý cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của Luật Lưu trữ.
	- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Sở Nội vụ theo quy định.
	Trên đây là Kế hoạch chỉnh lý, xác định giá trị và số hóa tài liệu lưu trữ hành chính tồn đọng (bó gói, tích đống) của cấp huyện và cấp xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các s...
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